Phòng Giáo dục và Đào tạo ...
Đề thi Học kì 1
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tin học 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
(Đề số 1)
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1.Hộp thân máy của máy tính để bàn chứa thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó chính là:
A. Bộ trung tâm
B. Bộ xử lý
C. Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ trong, ổ đĩa cứng.
D. Bộ xử lý máy tính.
Câu 2. Nếu muốn chat video với bạn bằng máy tính để bàn thì em cần có thêm những thiết bị gì?
A. Camera và micro
B. Camera
C. Không cần gì thêm.
D. Micro
Câu 3. Cho các hệ điều hành sau:
1. Windows. 2. Android. 3. Linux.
4. iOS. 5. MacOS.
Số hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 4. Công dụng của biểu tượng Start?
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A. Là nơi chỉ để truy cập các phần mềm đang sử dụng.
B. Là nơi chỉ để truy cập các phần mềm được sử dụng trong ngày.
C. Là nơi truy cập tất cả các chương trình đã được sắp theo thứ tự.
D. Là nơi chỉ để truy cập phần mềm tính toán.
Câu 5. Đuôi tên tệp nào là loại tệp chương trình máy tính?
A. exe
B. doc
C. pdf
D. xlsx
Câu 6. Công cụ nào sau đây dùng để trao đổi thông tin trên Internet?
A. Thư điện tử
B. Mạng xã hội
C. Diễn đàn trực tuyến
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 7. Đâu là hạn chế khi dùng mạng xã hội?
A. Thông tin cá nhân có thể bị lộ, bị sử dụng với mục đích xấu.
B. Một số bị bắt nạt, đe dọa trên mạng xã hội.
C. Lạm dụng mạng xã hội dẫn đến xa rời cuộc sống thực, mất đi kĩ năng xã hội.
D. Tất cả cá ý kiến trên.
Câu 8. Tác hại của nghiện Internet?
A. Biết được nhiều trang thông tin trên mạng.
B. Biết được các trò chơi trực tuyến.
C. Dễ cáu gắt, lầm lỳ, ít nói.
D. Dễ quen biết các bạn trên mạng.
Câu 9. Trang web nào sau đây không nên truy cập và chia sẻ trên Internet?
A. Các trang báo thể thao 24h.
B. Các trang báo phản động của nước ngoài.
C. Trang thông tin pháp luật.
D. Trang dự báo thời tiết.
Câu 10. Khi lướt mạng Facebook, em thấy một nội dung sai sự thật có ảnh hưởng đến người khác, em sẽ làm gì?
A. Chia sẻ ngay để nhiều người cùng biết.
B. Bình luận, hùa theo nội dung đó.
C. Không làm gì cả vì biết đó là thông tin sai sự thật.
D. Chỉ nhấn like mà không bình luận gì.
Câu 11. Đâu là phần mềm bảng tính?
A. Word
B. Excel
C. Pascal
D. Paint
Câu 12. Địa chỉ của ô tính là:
A. Một hàng
B. Một cột
C. Một sheet
D. Giao của một cột với một hàng.
Câu 13.Khi nhập dữ liệu, có cách nào chuyển sang ô khác để nhập?
A. Nhấn Enter
B. Nhấn Tab
C. Nháy chuột vào ô tiếp theo
D. Cả A, B và C
Câu 14. Khi sao chép công thức từ ô C2 = B2 * 12000 sang ô C3, công thức ở ô C3 sẽ được tự động thay đổi thành:
A.= B3 * 12000
B.= C3 * 12000
C.= B3 * C3
D.= B3 /12000
Câu 15. Lỗi #VALUE! có ý nghĩa là gì?
A. Dữ liệu sau khi tính toán quá lớn
B. Vùng dữ liệu là dữ liệu dạng số
C. Công thức nhập vào không đúng
D. Vùng dữ liệu không phải là dữ liệu dạng số
Câu 16. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+1, điều gì sẽ sảy ra?
A. Hộp thoại Font xuất hiện.
B. Hộp thoại Cells xuất hiện.
C. Hộp thoại Number xuất hiện.
D. Hộp thoại Fomart Cells xuất hiện.
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. (1.0 điểm) Em hãy chỉ ra ít nhất 5 ảnh hưởng xấu của mạng xã hội đối với lứa tuổi học sinh.
Câu 2. (2.0 điểm) Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Em cần lưu ý điều gì khi sử dụng phương tiện truyền thông số nơi công cộng?
b) Nếu bạn em đăng lên mạng một tấm ảnh có hình em nhắm mắt, biểu cảm khuôn mặt rất khó coi thì em nghĩ gì và sẽ làm gì?
Câu 3: (2.0 điểm)Có 12 kí hiệu sau đây:
1) 012    4) X 7) 3D5E    10) 3D:5E
2) C12   5) 12C                8) C12: D4 11) C12D4
3) 12      6) ZA                 9) AĐ 12) III123
Hãy cho biết mỗi kí hiệu thuộc loại gì: 1) Tên hàng; 2) Tên cột; 3) Địa chỉ ô; 4) Địa chỉ khối; 5) Không phải là một trong 4 loại trên.
Nếu nó “không phải là một trong 4 loại trên” thì viết “không” và giải thích tại sao?
Câu 4. (1.0 điểm) Em hãy liệt kê những cách khác nhau để mở hộp thoại Format Cells?
………………………….. Hết ……………………………
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (4,0 điểm – mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Một số ảnh hưởng xấu của mạng xã hội:
- Thông tin sai lệch, thông tin không đáng tin cậy và có nội dung xấu lan truyền trên mạng xã hội khiến mọi người tin và làm theo gia dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
- Thông tin cá nhân như địa, chỉ số điện thoại, được công khai trên mạng xã hội có thể bị kẻ xấu lợi dụng, đánh cắp, lừa đảo hoặc gây phiền toái.
- Một số bạn trẻ bị dụ dỗ, lôi kéo trên mạng xã hội vào những hoạt động xấu như đua xe, chơi game, cá độ, ...
- Một số học sinh bị áp lực từ những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội đã dẫn đến lo lắng, sợ hãi trầm cảm.
- Giao tiếp quá nhiều trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, kĩ năng xã hội, học tập và làm việc.
(HS đưa ra các ảnh hưởng khác vẫn đúng thì vẫn tính điểm)
	 
0,25
 
 
0,25
 
 
0,25
 
0,25

	Câu 2
(2 điểm)
	a) Những điều cần lưu ý khi sử dụng phương tiện truyền thông số nơi công cộng là:
- Tôn trọng những người xung quanh.
- Không nhìn vào điện thoại khi đang giao tiếp với ai đó.
- Không nói chuyện quá to hay cười phá lên khi trò chuyện, xem mạng xã hội hay nhận tin nhắn, email.
- Đang ở cùng người thân, thầy, cô, bạn bè mà nhận được cuộc gọi thoại, chat hay tin nhắn và muốn trả lời ngay, hãy nói xin lỗi vì đã tách ra làm việc riêng.
b) Em sẽ rất buồn vì hình ảnh của em không được đẹp và em sẽ gửi tin nhắn riêng cho bạn, nhờ bạn gỡ tấm hình đã đăng lên mạng.
	1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0

	Câu 3
(2 điểm)
	1) 012: Không. Tên hàng không bắt đầu bằng số 0.
2) C12: Địa chỉ ô tính.
3) 12: Tên hàng.
4) X: Tên cột.
5) 12C: Không. Vì số đứng trước chữ, viết sai mẫu địa chỉ ô tính.
6) ZA: Tên cột
7) 3D5E: Không. Chỉ là chữ và số đen xen nhau ko có ý nghĩa gì.
8) C12: D4: Không, vì viết địa chị khối sai mẫu.
9) AĐ: Không, vì không có chữ Đ trong tên cột.
10) 3D:5E: Không, viết địa chỉ ô sai mẫu.
11) C12D4: Không, vì thiếu dấu hai chấm (:) phân cách, viết sai mẫu địa chỉ khối ô tính.
12) III123: Địa chỉ ô.
	1,0
 
 
 
 
 
1,0

	Câu 4
(1 điểm)
	Có các cách sau:
- Nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl+1
- Trong danh sách thả xuống của hộp General, chọn More Number Formats.
- Nháy chuột vào dấu mũi tên chéo xuống ở góc dưới bên phải nhóm lệnh Number.
- Nháy chuột phải và chọn Format Cells.
	 
0,25
0,25
 
0,25
 
0,25
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Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
(Đề số 1)
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất.
Đĩa cứng, thẻ nhớ, đĩa quang không được coi là thiết bị vào – ra vì các thiết bị này:
A. Có thể thực hiện xử lí, lưu trữ thông tin, trao đổi thông tin với máy tính.
B. Không thể thực hiện xử lí, lưu trữ thông tin, trao đổi thông tin với máy tính.
C. Không thực hiện chức năng chuyển đổi dạng thông tin thường gặp thành dữ liệu số trong máy tính và ngược lại.
D. Có thể thực hiện chức năng chuyển đổi dạng thông tin thường gặp thành dữ liệu số trong máy tính và ngược lại.
Câu 2. Việc nào không nên làm khi sử dụng máy tính?
A. Gõ phím nhẹ, dứt khoát.
B. Giữ tay khô, sạch khi thao tác với máy tính.
C. Đóng các chương trình ứng dụng rồi mới tắt máy tính bằng chức năng Shut down.
D. Vừa ăn, uống vừa sử dụng máy tính.
Câu 3. Đâu không phải hệ điều hành dành cho máy tính?
A. Windowns.
B. Linux.
C. MacOs.
D. iOS.
Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong một thư mục, có thể có hai tệp giống nhau phần tên tệp nhưng khác nhau ở phần mở rộng.
(2) Trong một thư mục có thể có hai tệp khác nhau phần tên tệp và giống nhau ở phần mở rộng.
(3) Trong mỗi thư mục phải có chứa ít nhất một tệp hoặc thư mục con.
(4) Tổ chức, lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc cây thư mục giúp người dùng dễ dàng quản lí, tìm kiếm dữ liệu.
Số phát biểu đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Phần mềm diệt virus giúp ngăn ngừa, diệt phần mềm độc hại.
B. Bật chức năng Windows Defender Firewall giúp hạn chế sự tấn công của phần mềm độc hại.
C. Máy tính đã có phần mềm diệt virus, bật chức năng tường lửa thì không thể bị nhiễm phần mềm độc hại được nữa.
D. Sử dụng máy tính một cách có hiểu biết giúp bạn hạn chế lay nhiễm phần mềm độc hại.
Câu 6. Hình ảnh dưới đây thực hiện hoạt động gì của người dùng facebook?
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A. Đăng nhập tài khoản.
B. Đăng bài viết lên trang cá nhân.
C. Đăng kí tài khoản.
D. Bình luận bài viết của bạn bè.
Câu 7. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
B. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn.
C. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thì chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi.
D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
Câu 8. Truy cập mạng như thế nào là hợp pháp?
A. Truy cập vào nguồn thông tin trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân, … bằng tài khoản của người khác khi chưa được phép.
B. Sử dụng các thiết bị của người khác khi được phép.
C. Truy cập vào kênh thông tin có nội dung xấu, có hại, không phù hợp với lứa tuổi.
D. Kết nối vào mạng khi không được phép.
Câu 9. Phương án nào sau đây không phải là quy tắc an toàn khi sử dụng Internet?
A. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình.
B. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng.
C. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng.
D. Đừng chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết.
Câu 10. Chọn phương án sai. Khi sử dụng internet, có thể:
A. Tin tưởng mọi nguồn thông tin trên mạng.
B. Bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh.
C. Máy tính bị nhiễm virus hay mã độc.
D. Bạn lừa đảo hoặc lợi dụng.
Câu 11. Nên chỉnh sửa dữ liệu thông qua vùng nhập liệu khi:
A. Dữ liệu trong ô tính là dữ liệu kiểu số.
B. Dữ liệu trong ô tính quá dài.
C. Dữ liệu trong ô tính là dữ liệu kiểu ngày.
D. Dữ liệu trong ô tính ngắn.
Câu 12. Giao của một hàng và một cột là gì?
A. Trang tính.
B. Một ô tính.
C. Một cột.
D. Một hàng
Câu 13. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?
A. Công thức trong MS Excel được bắt đầu bởi dấu bằng (=), tiếp theo là biểu thức đại số.
B Trình tự thực hiện các phép toán trong MS Excel tuân thủ đúng theo quy tắc Toán học.
C. Khi nhập công thức cho ô tính ta bắt buộc phải nhập thông qua vùng nhập liệu.
D. Có thể nhập trực tiếp công thức vào ô tính.
Câu 14.Với việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức, mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu trong các ô tính thì phần mềm bảng tính sẽ tính như thế nào?
A. Tính theo dữ liệu cũ của ô tính đó.
B. Bỏ giá trị của ô tính đó.
C. Tính theo dữ liệu mới của ô tính đó.
D. Bị lỗi dữ liệu.
Câu 15. Khi sao chép công thức thì vị trí tương đối của ô tính chứa công thức và các ô tính trong công thức như thế nào?
A. Thay đổi theo số hàng.
B. Không thay đổi.
C. Thay đổi theo tên cột.
D. Thay đổi theo số ô tính giữa 2 ô.
Câu 16. Cho ô A1 có công thức là =B1 + C1 - D1 * E1. Khi dùng chức năng tự động điền dữ liệu từ A1 đến A3. Hỏi ô A3 sẽ có giá trị tương ứng với công thức nào?
A. =B1 + C1 - D1 * E1.
B. =B2 + C2 – D2 * E2.
C. =B3 + C3 – D3 * E3.
D. Lỗi dữ liệu, không có công thức nào.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Em hãy nêu một số biện pháp phòng chống phần mềm độc hại để bảo vệ dữ liệu?
Câu 2. (2 điểm) Em hãy nêu các biện pháp phòng tránh nghiện Internet?
Câu 3. (2 điểm) Ô tính, khối ô tính trong bảng tính là gì? Địa chỉ ô tính, địa chỉ khối ô tính được xác định như thế nào?
Cho ô A1 có công thức là =B1 + C1 - D1 * E1. Khi dùng chức năng tự động điền dữ liệu từ A1 đến A3. Hỏi ô A3 sẽ có giá trị tương ứng với công thức nào?.
Câu 4. (1 điểm)
a) Giả sử tại ô G10 có công thức = H10 + 2*K10. Nếu sao chép công thức này đến ô G12 thì công thức sẽ thay đổi như thế nào?
b) Cho biết giá trị của C3, D3, E3 lần lượt là 8, 7, 9 và công thức tại F3 = (C3+D3+E3)/3. Hãy cho biết sau khi thực hiện sao chép công thức ô F3 sang G3 thì công thức tính toán tại ô G3 là gì?
…………………….. Hết ………………………
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	C


- Mỗi câu đúng tương ứng với 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Biện pháp phòng chống phần mềm độc hại:
- Sử dụng phần mềm diệt virus.
- Sử dụng tường lửa.
- Luôn cập nhật bản sửa lỗi phần mềm.
- Thận trọng khi mở tệp đính kèm trong thư điện tử từ địa chỉ lạ gửi đến.
(HS đưa ra các biện khác đúng thì vẫn tính điểm)
	 
0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 2
(2 điểm)
	Biện pháp phòng chống nghiện Internet:
- Chỉ truy cập Internet để phục vụ học tập, giải trí lành mạnh.
- Không để hình thành thói quen truy cập Internet mọi lúc, mọi nơi, không có mục đích cụ thể.
- Tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, vui chơi ngoài giờ, …
- Quy định rõ thời lượng truy cập Internet một cách hợp lí.
(HS đưa ra các biện khác đúng thì vẫn tính điểm)
	 
0,5
0,5
 
0,5
 
0,5

	Câu 3
(2 điểm)
	- Ô tính: Giao của một hàng và một cột trên trang tính tạo thành một ô tính. 
- Địa chỉ ô tính được xác định bởi tên cột (ở bên trái) ghép với tên hàng (ở bên phải). 
- Khối ô tính: là một vùng hình chữ nhật gồm nhiều ô tính liền kề nhau.
- Địa chỉ khối ô tính có dạng <địa chỉ của ô tính ở góc trái trên> : <địa chỉ của ô tính ở góc phải dưới>.
	0,5
 
0,5
 
 
0,5
 
0,5

	Câu 4
(1 điểm)
	a) = H12 + 2*K12
b) =(D3+E3+F3)/3
	0,5
0,5
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